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Bài: Ôn tập chủ đề Trang phục và thời trang 

Trả lời câu hỏi giữa bài SGK Ôn tập chủ đề Trang phục và thời trang Công nghệ 6 

(Cánh diều) 

Câu hỏi trang 60 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Em hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu 

dưới đây 

 

Lời giải: 

Trang phục thời trang 

Các loại vải thường dùng trong may mặc: 

- Vải sợi tự nhiên, vải sợi hoá học, vải sợi pha 

- Nguồn gốc, đặc điểm 

Lựa chọn và sử dụng trang phục 

- Theo lứa tuổi- Theo vóc dáng 

- Theo giới tính 
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- Theo thời tiết 

- Theo công dụng 

Trang phục thời trang 

- Thời trang 

- Trang phục 

Bảo quản trang phục 

- Phơi, sấy 

- Là (ủi) 

- Cất, giữ 

Giải luyện tập & vận dụng Ôn tập chủ đề Trang phục và thời trang Công nghệ lớp 6 

(Cánh diều) 

Luyện tập và Vận dụng 1 trang 61 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Nhân dịp sinh nhật 

mẹ, bố và em muốn tặng mẹ một tấm vải tơ tằm để may áo dài. Làm thế nào để xác định 

đúng loại vải cần mua? 

Lời giải: 

Nhân dịp sinh nhật mẹ, bố và em muốn mưa tặng mẹ một tấm vải tơ tằm để may áo dài. 

Để xác định đúng loại vải cần mua chúng ta cần biết đặc điểm về hình dáng, chất liệu của 

vải tơ tằm. 

Luyện tập và Vận dụng 2 trang 61 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Trước khi đi dã 

ngoại, em chuẩn bị những trang phục nào để bảo vệ cơ thể dưới ánh nắng mặt trời? 

Lời giải: 

Trước khi đi dã ngoại, em chuân bị những trang phục như mũ, áo khoác chống nắng đề 

bảo vệ cơ thê dưới ảnh nắng mặt trời. 

Luyện tập và Vận dụng 3 trang 61 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Dựa vào đặc điểm 

hình dáng bên ngoài, công việc và sở thích của người thân trong gia đình, em hãy lựa 

chọn trang phục phù hợp với từng người theo mẫu Bảng 11.1. 

Người thân trong gia 

đình 

Mô tả đặc điểm vóc dáng, công việc, sở 

thích cá nhân 

Lựa chọn trang 

phục 

Bà 
  

Bố 
  

Mẹ 
  

Chị 
  

Lời giải: 
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Dựa vào đặc điểm hình dáng bên ngoài, công việc và sở thích của người thân trong gia 

đình, em lựa chọn trang phục phù hợp với từng người theo mẫu Bảng 11.1 như sau: 

Người thân 

trong gia 

đình 

Mô tả đặc điểm vóc dáng, 

công việc, sở thích cá nhân 

Lựa chọn trang phục 

Bà Thân hình đầy đặn, nước da 

trắng, thích màu nhẹ nhàng 

Kiểu dáng rộng, thoải mái, chất liệu vải 

sợi tự nhiên, màu sắc nhã nhặn, hoạ tiết 

kẻ sọc. 

Bố Thân hình cao lớn, nước da 

ngăm, thích chơi thể thao, 

màu sắc nhã nhặn 

Kiểu dáng rộng, thoải mái, chất liệu vải 

sợi tự nhiên, màu sắc nhã nhặn, phông 

trơn dễ vận động, co dãn 

Mẹ Thân hình đầy đặn, nước da 

trắng, thích màu nhẹ nhàng 

Kiểu dáng ôm, thoải mái, chất liệu vải 

sợi tự nhiên, đa dạng màu sắc, kiểu cách. 

Chị Thân hình đầy đặn, nước da 

trắng, thích màu nhẹ nhàng 

Kiểu dáng ôm, thoải mái, chất liệu vải 

sợi tự nhiên, đa dạng màu sắc, kiểu cách. 

Luyện tập và Vận dụng 4 trang 61 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Các kí hiệu trên 

nhãn quần áo trong Hình 11.4 có ý nghĩa gì? 

Lời giải: 

Các kí kiệu trên nhãn quần áo trong hình 11.4 có ý nghĩa là: 

Hình a: 

Kí hiệu Ý nghĩa 

1 Không là ủi nhiệt trên quá 40 độ C 

2 Không dùng chất tẩy 

3 Không sấy khô 

4 Ủi với một dấu chấm 

5 Không giặt khô. 

Hình b: 

Kí hiệu Ý nghĩa 

1 Giặt tay 

2 Biểu tượng không được ủi với một dấu chấm 

3 Không giặt khô 

4 Không dùng chất tẩy 

5 Không sấy khô 

Luyện tập và Vận dụng 5 trang 61 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Tại sao phải phơi 

quần áo ở noi thoáng mát, có ánh nắng mặt trời? 
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Lời giải: 

Phơi quân áo ở nơi thoáng mát, có ánh nắng mặt trời để tiêu diệt những vi khuẩn bụi bẩn, 

tránh ẩm mốc. 

Luyện tập và Vận dụng 6 trang 61 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Theo em, loại vải 

sợi nào an toàn với con người và thân thiện với môi trường? Vì sao? 

Lời giải: 

Theo em, loại vải sợi thân thiện với môi trường là vải sợi vì được làm từ chất liệu tự 

nhiên tơ sen, lá dừa, vỏ cam. 

Luyện tập và Vận dụng 7 trang 61 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Bạn của em có thói 

quen lấy trang phục ở trong máy giặt ra phơi mà không giữ phẳng trang phục. theo em, 

trang phục đó sẽ như thế nào sau khi phơi? 

Lời giải: 

Bạn của em có thói quen lấy trang phục ở trong máy giặt ra phơi mả không giũ phẳng 

trang phục. Theo em, trang phục đó sẽ bị nhăn và nhanh hỏng vì không được bảo quản 

đúng cách 
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